
Phụ lục 01
 KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 (ĐỢT 2)

(Kèm theo Tờ trình số:      40  /TTr-UBND, ngày    16    /   4    /2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nguồn vốn

Kế hoạch năm 2025 (đợt 2)

Tăng so với
tỉnh giao Ghi chú

Tỉnh giao

Huyện giao

Tổng số

Trong đó

Đã phân bổ chi
tiết đợt 1

Phân bổ chi tiết
đợt này

Chưa phân bổ
chi tiết (*)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
TỔNG SỐ 9.431 9.431 8.030 1.401 - -

I NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN 9.431 9.431 8.030 1.401 - - Phụ lục 02

1 Nguồn cân đối ngân sách huyện 7.371 7.371 6.228 1.143 - -

Vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa
phương 7.371 7.371 6.228 1.143

2 Ngân sách tỉnh hỗ trợ có mục tiêu 2.060 2.060 1.802 258 -

Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện chương
trình nông thôn mới (Ưu tiên đầu tư giáo
dục)

2.060 2.060 1.802 258 -

II NGÂN SÁCH CẤP XÃ
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Phụ lục 02
PHÂN BỔ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2025 (ĐỢT 2)

(Kèm theo Tờ trình số:      40  /TTr-UBND, ngày    16    /   4    /2025 của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Tô)
Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư
Địa điểm
xây dựng

Thời gian
KC-HT

Quyết định đầu tư
Kế hoạch đầu tư vốn NSĐP

giai đoạn 2021-2025
Lũy kế kế

hoạch vốn đã
bố trí

Kế hoạch năm 2025

Ghi chúSố quyết
định ngày,
tháng, năm
ban hành

TMĐT
Tổng số (tất
cả các nguồn

vốn)

Trong đó:
Ngân sách địa

phương

Trong đó: NSĐP

Tổng số (tất cả
các nguồn vốn)

Trong đó:
NSĐP

Tổng số
Thu hồi các

khoản vốn ứng
trước NSĐP

Thanh toán
nợ XDCB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

TỔNG SỐ 11.850 5.910 11.850 5.910 4.182 1.401 - -

I VỐN PHÂN CẤP CÂN ĐỐI THEO
TIÊU CHÍ 4.900 1.400 4.900 1.400 - 1.143

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa
vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 4.900 1.400 4.900 1.400 - 1.143 -

1
Trường tiểu học Lê Quí Đôn; Hạng
mục: Nhà học 08 phòng và các hạng
mục phụ trợ

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

thị trấn
Đăk Tô

2024-2025
704-

07/12/2023
4.900 1.400 4.900 1.400 1.143

II NGÂN SÁCH TỈNH BỔ SUNG CÓ
MỤC TIÊU 6.950 4.510 6.950 4.510 4.182 258 - -

Hỗ trợ có mục tiêu để thực hiện
chương trình nông thôn mới (Ưu tiên
đầu tư giáo dục)

6.950 4.510 6.950 4.510 4.182 258 - -

Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa
vào sử dụng đến ngày 31/12/2024 6.950 4.510 6.950 4.510 4.182 258

1
Trường Mầm non Hoa Phượng, xã Kon
Đào (Điểm trường trung tâm)

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

Xã Kon
Đào

2023-2024
947-

12/12/2022
4.950 2.610 4.950 2.610 2.400 210

(lồng ghép thực hiện
CTMTQG xây dựng

Nông thôn mới)

2
Trường THCS Ngọc Tụ; Hạng mục:
Nhà học bộ môn 03 phòng các hạng
mục phụ trợ

Ban quản lý
dự án đầu tư

xây dựng

Xã Đăk
Trăm

2023-2024
703-

07/12/2023
2.000 1.900 2.000 1.900 1.782 48

(lồng ghép thực hiện
CTMTQG xây dựng

Nông thôn mới)
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